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DANH SÁCH ĐỀ XUẤT TIỂU BAN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÔN….............................

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ tiểu ban PCTT Ghi chú

1



TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

I Bão, siêu bão 33

1

2

3

4

5

6

DANH SÁCH HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO, NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT, NGẬP LỤT 

THÔN….........
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TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

16

17

18

19

20

II Sạt lở đất 0

1

2

3

4



TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

13

14

15

16

17

18

19
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TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

20

III Lũ quét

1

2

3

4

5

6

7

7



TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

17

18

19

20

IV Ngập lụt

1

2

3

4
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TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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TT HỌ và tên chủ hộ Số điện thoại 
Số người 

cần sơ tán

Phương 

tiện sơ tán

Địa điểm 

dự kiến sơ 

tán

Số điện thoại cán bộ thôn phụ 

trách sơ tán

14

15

16

17

18

19

20
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